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                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /20  /NĐ-CP                  

   Hà Nội, ngày    tháng    năm 20                  

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày  tháng   năm 2010;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về thống kê sử dụng năng lượng; cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng; biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng năng lượng tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ  
1. VILAS (Vietnam Laboratory Accedetation Schemes) là Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm Việt Nam.

2. ILAC (International Laboratory Accedetation Cooperation) là Hiệp hội các phòng thử nghiệm được công nhận quốc tế.

3. APLAC (Asia Pacific Laboratory Accedetation Cooperation) là Hiệp hội các phòng thử nghiệm được công nhận Châu Á – Thái Bình Dương.
4. IECEE Schemes là phương thức chứng nhận của Uỷ ban quốc tế về thiết bị điện tử đối với hoạt động thử nghiệm thiết bị điện, điện tử.
Chương II

 THỐNG KÊ VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
Điều 4. Thống kê về sử dụng năng lượng

Thông tin thống kê về sử dụng năng lượng bao gồm:

1. Số liệu thống kê về tổng khối lượng năng lượng sử dụng hằng năm trong cả nước; khối lượng năng lượng sử dụng phân chia theo phân ngành kinh tế; theo mục đích sử dụng; theo loại hình năng lượng; 

2. Số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường nội địa;

3. Bản phân tích các số liệu thống kê sử dụng năng lượng nói trên.

Điều 5. Chỉ tiêu thống kê quốc gia về sử dụng năng lượng 

Chỉ tiêu thống kê quốc gia về sử dụng năng lượng được áp dụng thống nhất trong cả nước, bao gồm các nhóm chỉ tiêu chính như sau:

1. Nhóm chỉ tiêu về số lượng, chủng loại năng lượng sử dụng bao gồm:

a) Các chỉ tiêu về tiêu thụ điện năng;

b) Các chỉ tiêu về tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch, nhiên liệu thu được từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, gồm than đá, xăng dầu, khí đốt, và các sản phẩm được chế biến từ than đá, dầu mỏ để dùng làm nhiên liệu; 

c) Các chỉ tiêu về tiêu thụ nhiên liệu sinh khối, gồm củi, than củi, khí sinh học, nhiên liệu sinh học và rơm rạ dùng làm chất đốt ở nông thôn.

2. Nhóm chỉ tiêu về số lượng, chủng loại năng lượng sử dụng theo phân ngành kinh tế, mục đích sử dụng bao gồm:

a) Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp và xây dựng;

b) Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải;

c) Tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề;

d) Tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực dịch vụ, tòa nhà;

đ) Tiêu thụ năng lượng trong sinh hoạt hộ gia đình;

e) Tiêu thụ năng lượng trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Nhóm chỉ tiêu về suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm của một số phân ngành kinh tế tiêu thụ nhiều năng lượng.
4. Nhóm chỉ tiêu về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường nội địa bao gồm:

a) Phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng;

b) Phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong lĩnh vực giao thông vận tải;

c) Phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiêp, tiểu thủ công nghiệp;

d) Phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong lĩnh vực dịch vụ, văn phòng và sinh hoạt hộ gia đình.
Điều 6. Trách nhiệm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin thống kê về sử dụng năng lượng 

1. Thông tin thống kê quốc gia về số lượng, chủng loại năng lượng sử dụng được thu thập, tổng hợp từ các nguồn sau đây:

a) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định này; 

b) Báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng của các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định này; 

c) Số liệu thu thập từ tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng không thuộc  các đối tượng quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều này do cơ quan quản lý nhà nước về thống kê chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương thực hiện hằng năm.

2. Thông tin thống kê quốc gia về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng được thu thập, tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị quy định tại Điều 15, 16 Nghị định này

3. Tổng cục thống kê chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp số liệu thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và xuất bản niên giám thống kê về sử dụng năng lượng theo trình tự quy định của pháp luật về thống kê.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết thực hiện Điều này.

Chương III

CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

Điều 7. Tiêu chí xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở có mức sử dụng năng lượng sau đây:

a) Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải, cơ sở hoạt động dịch vụ, tiêu thụ một nghìn (1000) tấn dầu tương đương trở lên trong một năm;

b) Công trình xây dựng được sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan, tổ chức; cơ sở công cộng; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng; cơ sở vui chơi giải trí; nhà thi đấu và tập luyện thể dục, thể thao tiêu thụ tám trăm (800) tấn dầu tương đương trở lên trong một năm hoặc có tổng diện tích sàn sử dụng trên hai nghìn năm trăm (2500) mét vuông trở lên;

c) Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tiêu thụ tám trăm (500) tấn dầu tương đương trở lên trong một năm.
2. Theo chu kỳ 5 năm, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ điều chỉnh tiêu chí xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 8. Xây dựng và ban hành danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

1. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, lập danh mục các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của tập đoàn, tổng công ty; báo cáo Bộ Công Thương và bộ quản lý chuyên ngành, hoàn thành trước ngày 01 tháng 2 hằng năm.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở liên quan tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn gửi Bộ Công Thương, hoàn thành trước ngày 01 tháng 2 hằng năm.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong cả nước trước ngày 31 tháng 3 hằng năm.

Điều 9. Mô hình quản lý năng lượng

Mô hình quản lý năng lượng bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Có công bố mục tiêu, chính sách, biện pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở; xây dựng chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở;

2. Có kế hoạch hằng năm và kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã lập. Các kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở phải được gửi sở quản lý chuyên ngành tại địa phương góp ý kiến và thông qua;
3. Có chỉ định người quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

4. Có mạng lưới quản lý hoạt động sử dụng năng lượng tại cơ sở;

5. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở;

6. Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng; đề xuất và lựa chọn thực hiện các giải pháp quản lý và công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

7. Thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin về tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở tại cơ sở cũng như của các cơ sở bên ngoài, tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động;

8. Có chế độ thưởng, phạt thích hợp nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở;

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 10. Người quản lý năng lượng 

1. Người được chỉ định vào vị trí người quản lý năng lượng tại cơ sở phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 35 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Nhiệm vụ của người quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gồm:
a) Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm và năm năm của cơ sở trình người đứng đầu cơ sở phê duyệt;

b) Đề xuất xây dựng nhóm quản lý năng lượng tại cơ sở trình người đứng đầu cơ sở phê duyệt; chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của nhóm quản lý năng lượng;

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã được người đứng đầu cơ sở phê duyệt; 

d) Tổ chức thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; phân tích kết quả kiểm toán năng lượng, trình người đứng đầu cơ sở thực hiện các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; 
đ) Đánh giá, giám sát việc thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện;

e) Lập sổ sách ghi chép, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng theo chu kỳ tháng/năm của từng thiết bị và toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở;

g) Giúp người đứng đầu cơ sở trong việc phổ biến thông tin, tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn cho người lao động và xem xét thưởng, phạt thích hợp trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở;

h) Giúp người đứng đầu cơ sở thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm và năm năm quy định tại các điều 12, 13 và 14 Nghị định này;

i) Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về tiết kiệm năng lượng;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.   

Điều 11. Kiểm toán năng lượng  

1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải định kỳ tổ chức kiểm toán năng lượng chi tiết ba năm một lần theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Nội dung kiểm toán năng lượng bao gồm các công việc chính sau:

a) Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở;

b) Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng;

c) Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng;

d) Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

đ) Phân tích hiệu quả đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã đề xuất.
3. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng đến Sở Công Thương, cơ quan quản lý cấp trên và Bộ Công Thương trong thời gian 30 ngày sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng.

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện kiểm toán năng lượng lần thứ nhất trong vòng 1 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

5. Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục và nội dung báo cáo  kiểm toán năng lượng.

Điều 12. Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng

1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm báo cáo tình hình sử dụng năng lượng theo nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định này gửi sở quản lý chuyên ngành, cục thống kê tại địa phương trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

2. Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước báo cáo tình hình sử dụng năng lượng theo nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định này gửi Sở Công Thương, cục thống kê tại địa phương trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành của địa phương có trách nhiệm:

a) Tổng hợp, xử lý thông tin tình hình sử dụng năng lượng tại địa phương, báo cáo Bộ Công Thương trước 31 tháng 3 năm tiếp theo;

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
Điều 13. Nội dung báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm

1. Đối với cơ sở không thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, nội dung báo cáo gồm: 

a) Tên cơ sở, địa chỉ, loại hình hoạt động; 

b) Chủng loại sản phẩm và sản lượng;

c) Tổng mức sử dụng năng lượng phân loại theo điện, than đá, xăng dầu, khí đốt, củi, than củi, khí sinh học, nhiên liệu sinh học; 

d) Người đứng đầu cơ sở hoặc người được uỷ quyền xác nhận số liệu báo cáo (ký tên và đóng dấu). 

2. Đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, nội dung báo cáo gồm: 

a) Tên cơ sở, địa chỉ, loại hình hoạt động; 

b) Chủng loại sản phẩm và sản lượng (nếu có);

c) Tổng mức sử dụng năng lượng thực tế phân loại theo điện, than đá, xăng dầu, khí đốt, củi, than củi, khí sinh học, nhiên liệu sinh học; so sánh với số liệu kế hoạch đã báo cáo cuối năm trước;
d) Nguồn cung cấp năng lượng; giá đơn vị mỗi loại năng lượng;

đ) Số liệu về thiết bị được lắp đặt thêm, sửa chữa hay thải loại trong sản xuất và các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã thực hiện trong năm; 

e) Mục tiêu và giải pháp để tiết kiệm năng lượng cho năm tiếp theo;
i) Người đứng đầu cơ sở (ký tên, đóng dấu).

3. Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, nội dung báo cáo gồm: 

a) Tên, địa chỉ; 

b) Tổng mức sử dụng năng lượng phân loại theo thực tế; so sánh với số liệu kế hoạch đã báo cáo cuối năm trước;
c) Nguồn cung cấp năng lượng; giá đơn vị mỗi loại năng lượng;

d) Số liệu về thiết bị được mua sắm, lắp đặt thêm, sửa chữa hay thải loại và các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã thực hiện trong năm;
d) Mục tiêu và giải pháp để tiết kiệm năng lượng cho năm tiếp theo;
e) Người đứng đầu đơn vị (ký tên, đóng dấu).

4. Bộ Công Thương hướng dẫn biểu mẫu báo cáo quy định Điều này. 

Điều 14. Xây dựng kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

1. Theo chu kỳ năm năm các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải lập kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổng kết việc thực hiện kế hoạch năm năm trước báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 điều này. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận xử lý thông tin báo cáo gồm:

a) Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận và xử lý thông tin báo cáo kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sản xuất công nghiệp, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương;
b) Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận và xử lý thông tin báo cáo kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của người quản lý tòa nhà dùng cho mục đích thương mại, dịch vụ, trụ sở làm việc, công trình công cộng tại địa phương;
c) Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận và xử lý thông tin báo cáo kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các đơn vị vận tải tại địa phương.

3. Báo cáo kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Tên cơ sở, địa chỉ, loại hình hoạt động, đơn vị quản lý cấp trên; 

b) Dự kiến số lượng, chủng loại sản phẩm hàng năm;

c) Mức sử dụng năng lượng trước khi thực hiện kế hoạch;

d) Dự kiến mức sử dụng năng lượng hàng năm phân loại theo điện, than đá, xăng dầu, khí đốt, củi, than củi, khí sinh học, nhiên liệu sinh học; 

đ) Mục tiêu, giải pháp tiết kiệm năng lượng và dự kiến kết quả đạt được;

e) Cán bộ quản lý năng lượng và Người đứng đầu cơ sở (ký tên, đóng dấu).

4. Báo cáo kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của người quản lý tòa nhà; đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Tên, địa chỉ, loại hình hoạt động, tên đơn vị quản lý cấp trên;

b) Số phòng (của khách sạn, trụ sở làm việc, phòng học của nhà trường);

c) Số giường (của khách sạn, bệnh viện);

d) Diện tích của công trình (tổng diện tích và diện tích được điều hoà không khí);
đ) Mức sử dụng năng lượng trước khi thực hiện kế hoạch;

e) Dự kiến mức sử dụng năng lượng hàng năm phân loại theo điện, than đá, xăng dầu, khí đốt, củi, than củi, khí sinh học, nhiên liệu sinh học; tỷ lệ sử dụng điện dùng cho điều hoà nhiệt độ, thông gió, chiếu sáng, bơm nước, nén khí và các hệ thống sử dụng điện khác;

g) Mục tiêu, giải pháp tiết kiệm năng lượng và dự kiến kết quả đạt được;

h) Cán bộ quản lý năng lượng và Người đứng đầu cơ sở (ký tên, đóng dấu).

5. Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình xử lý thông tin báo cáo kế hoạch năm năm, ban hành biểu mẫu báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 15. Báo cáo tình hình sản xuất phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

1. Cơ sở sản xuất phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có nghĩa vụ báo cáo hằng năm gửi Sở Công Thương, cục thống kê tại địa phương các nội dung cơ bản sau:

a) Tên cơ sở, địa chỉ; 

b) Chủng loại phương tiện, thiết bị và số lượng từng loại phương tiện, thiết bị đã bán ra thị trường;

c) Hiệu suất năng lượng của từng loại phương tiện, thiết bị;
d) Người đứng đầu cơ sở (ký tên, đóng dấu).
2. Sở Công Thương tiếp nhận và tổng hợp thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tại địa phương gửi Bộ Công Thương trước 31 tháng 3 năm tiếp theo.

3. Bộ Công Thương hướng dẫn biểu mẫu báo cáo quy định Điều này.
Điều 16. Báo cáo tình hình nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

1. Cơ sở nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có nghĩa vụ báo cáo hằng năm gửi Sở Công Thương, cục thống kê tại địa phương các nội dung cơ bản sau:

a) Tên cơ sở, địa chỉ; 

b) Chủng loại phương tiện, thiết bị; nước sản xuất và số lượng từng loại phương tiện, thiết bị nhập khẩu;

c) Hiệu suất năng lượng của từng loại phương tiện, thiết bị;

d) Loại phương tiện, thiết bị có chứng chỉ về hiệu suất năng lượng đã được cấp tại nước sản xuất;
đ) Người đứng đầu cơ sở (ký tên, đóng dấu).

2. Sở Công Thương tiếp nhận và tổng hợp báo cáo của các cơ sở nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tại địa phương gửi Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin về chủng loại, số lượng, nguồn gốc phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng nhập khẩu theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương.
4. Bộ Công Thương hướng dẫn biểu mẫu báo cáo quy định tại Điều này.

Chương IV

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 17. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, có trách nhiệm:

a) Tuân thủ nghiêm quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
b) Xây dựng mục tiêu, đăng ký chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng tại đơn vị; chỉ đạo việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm;
c) Kiểm tra, đôn đốc hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, giáo dục về hoạt động tiết kiệm năng lượng;
d) Thống kê và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Nghị định này;
đ) Khen thưởng và xử lý kịp thời các vi phạm để thực hiện tốt kế hoạch sử dụng năng lượng tại đơn vị.
2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tại Nghị định này.
Điều 18. Mua sắm phương tiện, thiết bị của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

1. Phải ưu tiên mua sắm các thiết bị tiết kiệm năng lượng, các thiết bị đã được dán nhãn năng lượng khi mua sắm các thiết bị sử dụng năng lượng bằng nguồn ngân sách nhà nước .  

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng mua sắm công. 

Điều 19. Định mức sử dụng năng lượng đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

1. Bộ Công Thương, chủ trì phối hợp với Bộ Tài Chính xây dựng hệ thống định mức tiêu thụ năng lượng đối với các loại hình công sở và cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên làm việc trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Bộ Tài Chính nghiên cứu, áp dụng định mức tiêu thụ năng lượng kết hợp vào cơ chế khoán chi phí hàng năm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách.

Chương V

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO 

PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

Điều 20. Đối tượng dán nhãn năng lượng

1. Các phương tiện, thiết bị gia dụng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn phòng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, thiết bị công nghiệp phải được dán nhãn năng lượng theo lộ trình.

2. Danh mục các phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng được rà soát, bổ sung hằng năm. 

Điều 21. Lộ trình dán nhãn

1. Việc dán nhãn năng lượng theo quy định tạo Điều 20 Nghị định này được thực hiện theo lộ trình gồm hai giai đoạn: giai đoạn khuyến khích và giai đoạn bắt buộc.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng Danh mục các phương tiện thiết bị dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 22. Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của phương tiện, thiết bị 

1. Việc xây dựng, ban hành và soát xét tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau:

a) Đáp ứng mục tiêu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; 

b) Khuyến khích các nhà sản xuất trong nước đầu tư nghiên cứu, sản xuất, cung cấp cho thị trường các sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng;

c) Có tính khả thi, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ công nghệ của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế;
d) Phải được tổ chức soát xét tối thiểu 05 năm một lần.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng.

Điều 23. Phân loại nhãn năng lượng 

1. Nhãn năng lượng gồm hai loại:

a) Nhãn so sánh là nhãn cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng, loại năng lượng sử dụng, hiệu suất năng lượng và các thông tin khác giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng;

b) Nhãn xác nhận là nhãn chứng nhận phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao so với phương tiện, thiết bị khác cùng loại.

2. Bộ Công Thương quy định nhãn so sánh và nhãn xác nhận; căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng, quy định mức hiệu suất năng lượng để được dán nhãn xác nhận cho từng loại phương tiện, thiết bị.

Điều 24. Quy định về phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với phương tiện, thiết bị 

Các phòng thử nghiệm sau đây được thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị: 

1. Phòng thử nghiệm chuyên ngành đã được công nhận theo tiêu chuẩn của hệ thống VILAS hoặc các phòng thử nghiệm đã được công nhận bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thoả ước thừa nhận lẫn nhau ILAC và APLAC; 

2. Phòng thử nghiệm chưa được công nhận theo tiêu chuẩn của hệ thống VILAS nhưng có đủ năng lực thử nghiệm về hiệu suất năng lượng được Bộ Công Thương kiểm tra, đánh giá và chỉ định thực hiện chức năng thử nghiệm hiệu suất năng lượng phương tiện, thiết bị, cụ thể như sau: 

a) Có nhân viên thử nghiệm được đào tạo đúng chuyên ngành kỹ thuật; 

b) Có thiết bị thử nghiệm hoạt động tốt, được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định và đủ độ chính xác để thực hiện các chỉ tiêu thử nghiệm.
3. Bộ Công Thương công bố Danh mục các phòng thử nghiệm đạt chuẩn.

Điều 25. Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng 

1. Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị bao gồm: 

a) Các thông số kỹ thuật của phương tiện, thiết bị; 

b) Kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng của phương tiện thiết bị được cấp bởi phòng thử nghiệm quy định tại Điều 24 Nghị định này hoặc chứng nhận của phòng thử nghiệm theo hệ thống IECEE Schemes; 

c) Giấy đề nghị dán nhãn năng lượng.

2. Bộ Công Thương tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng. Giấy chứng nhận được cấp cho doanh nghiệp với thời hạn tối đa là năm năm.

Điều 26. Thực hiện dán nhãn năng lượng 

 1. Nhãn năng lượng được dán, in, khắc trên phương tiện, thiết bị hoặc bao bì theo mẫu do Bộ Công Thương quy định, có kích thước phù hợp, không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật; 
2. Doanh nghiệp tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị được cấp giấy chứng nhận dán nhãn;

3. Doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng trước khi nhập khẩu phài đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây:

a) Đã được thử nghiệm đạt tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tại phòng thử nghiệm quy định tại Điều 24 của Nghị định này.

b) Có giấy xác nhận của phòng thử nghiệm đã được công nhận bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thoả ước thừa nhận lẫn nhau.

4. Khi hiệu lực của giấy chứng nhận phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng đã hết hạn, doanh nghiệp không được tiếp tục dán nhãn năng lượng lên phương tiện, thiết bị đó mà phải đăng ký chứng nhận lại. 
Điều 27. Kiểm tra việc thực hiện dán nhãn năng lượng 
1. Hằng năm, doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng có trách nhiệm báo cáo về chủng loại, số lượng từng chủng loại phương tiện, thiết bị được dán nhãn đã đưa ra thị trường trong năm gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 3 năm tiếp theo; 

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:

a) Kiểm tra việc thực hiện thử nghiệm phương tiện, thiết bị tại các phòng thử nghiệm; 

b) Kiểm tra hoạt động in, cung cấp nhãn năng lượng;

c) Kiểm tra định kỳ hoặc bất thường phương tiện, thiết bị đã được dán nhãn năng lượng đang lưu thông trên thị trường.

Điều 28. Đình chỉ việc dán nhãn năng lượng và thu hồi giấy chứng nhận phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng
1. Nhãn năng lượng dán cho phương tiện, thiết bị thuộc các trường hợp sau đây phải bị đình chỉ:

a) Dán nhãn năng lượng giả;

b) Dán nhãn năng lượng khi chưa được cấp giấy chứng nhận;

c) Nhãn năng lượng không đúng mẫu do Bộ Công Thương ban hành hoặc ghi sai thông số hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị; 

d) Dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị khi giấy chứng nhận đã hết hạn.

2. Giấy chứng nhận phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Bị phát hiện có gian dối trong việc gửi kết quả thử nghiệm và hồ sơ đăng ký; 
b) Sau khi bị xử phạt 02 lần do có gian dối trong việc dán nhãn năng lượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Bộ Công Thương quy định thực hiện việc đình chỉ dán nhãn năng lượng và thu hồi giấy chứng nhận phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng. 
Điều 29. Phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải thải loại 

1. Việc xác định phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ căn cứ vào:

a) Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của phương tiện, thiết bị;

b) Hiệu suất sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu;

c) Yêu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ. 

2. Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của phương tiện, thiết bị được xác định dựa trên một hoặc những yếu tố sau:

a) Bản chất hoá học, vật lý, sinh học; 

b) Kết cấu, nguyên lý hoạt động;

c) Quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng. 

3. Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trong tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng.  

4. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ.

5. Tiếp nhận và lấy ý kiến về đề nghị danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải thải loại 

a) Các Bộ quản lý ngành trong phạm vi quản lý của mình lập hồ sơ đề xuất loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng lạc hậu, hiệu suất thấp không được nhập khẩu, mua bán thuộc danh mục các phương tiện, thiết bị cần loại bỏ;
b) Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị danh mục phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
c) Trong trường hợp hồ sơ không bảo đảm yêu cầu quy định tại Điều 4 Nghị định này thì trong thời hạn chậm nhất là 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị cơ quan gửi hồ sơ hoàn thiện hồ sơ. 

Cơ quan được đề nghị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ;
d) Chậm nhất là 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị danh mục phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đăng tải ít nhất là 20 (hai mươi) ngày trên Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử của Chính phủ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Chương VI

BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY 

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Điều 30. Áp dụng các biện pháp quản lý và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan xây dựng quy định về các biện pháp quản lý và công nghệ khuyến khích hoặc bắt buộc áp dụng trong sản xuất công nghiệp theo quy định tại Điều 9, 10, 11, 12, 13 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan xây dựng quy định về các biện pháp quản lý và công nghệ khuyến khích hoặc bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng theo quy định tại Điều 15  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan xây dựng quy định về các biện pháp quản lý và công nghệ khuyến khích hoặc bắt buộc áp dụng trong hoạt động giao thông vận tải theo quy định tại Điều 19 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan xây dựng quy định về các biện pháp quản lý và công nghệ khuyến khích hoặc bắt buộc áp dụng trong sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điều 22, Điều 23  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 31. Khuyến khích thực hiện kiểm toán năng lượng  

1. Khuyến khích các cơ sở không thuộc Danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm định kỳ tổ chức kiểm toán năng lượng chi tiết ba năm một lần. Căn cứ kết quả kiểm toán năng lượng, cơ sở kiểm toán năng lượng lưa chọn áp dụng giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thích hợp.
2. Nội dung kiểm toán năng lượng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này, gửi báo cáo kiểm toán năng lượng đến Sở Công Thương tại địa phương.
3. Hỗ trợ một phần từ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để các cơ sở sử dụng năng lượng thực hiện kiểm toán năng lượng lần đầu tiên kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 
4. Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết về chế độ hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với hoạt động kiểm toán năng lượng quy định tại khoản 3 điều này.
Điều 32. Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm các nội dung chính sau:

a) Hoàn thiện khung thể chế, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm năng lương; 

b) Phát triển các hình thức giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng; 

c) Nghiên cứu, phát triển các dự án ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải, nông nghiệp, dịch vụ.

2. Nguồn tài chính thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được hình thành từ:

a) Ngân sách nhà nước dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không thuộc loại chi ngân sách nhà nước hằng năm cho hoạt động khoa học, công nghệ;
b) Các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước;
c) Đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
3. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được quy định như sau:
a) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
b) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng nội dung, nhiệm vụ, cơ chế quản lý của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng cơ chế tài chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Căn cứ vào Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được phê duyệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

Điều 33. Ưu đãi đầu tư dự án sản xuất phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng

1. Dự án đầu tư sản xuất phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng là dự án được vay vốn tín dụng đầu tư và thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư.

2. Bộ Tài chính chủ trì với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ danh mục dự án đầu tư sản xuất phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được vay vốn tín dụng đầu tư. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ danh mục dự án đầu tư sản xuất phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 

Điều 34. Ưu đãi tài chính đối với các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Miễn hoặc giảm thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường có thời hạn đối với hoạt động sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo.

2. Trợ giá cho sản xuất các sản phẩm tái chế từ chất thải, năng lượng thu được từ việc tiêu huỷ chất thải, các sản phẩm thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường.

3. Miễn, giảm thuế nhập khẩu ở mức cao nhất đối với:

a) Phương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ tiết kiệm năng lượng, các chương trình điều tra, nghiên cứu, chế tạo thử, xây dựng các dự án điển hình sử dụng năng lượng tái tạo;

b) Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, các loại phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng khí hoá lỏng, khí thiên nhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, sinh học mà trong nước chưa sản xuất được.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn chi tiết thực hiện các quy định tại điều này.

Điều 35. Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Các bộ, ngành, ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của cộng đồng, động viên sự tham gia của nhân dân trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Các biện pháp nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bao gồm:

a) Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách về quản lý năng lượng cho các cơ sở, ngành và địa phương;

b) Phổ cập nội dung tiết kiệm năng lượng thông qua hệ thống giáo dục các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Đưa nội dung thức đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng vào hoạt động của các hội khoa học kỹ thuật, tổ chức đoàn thể quần chúng; 

d) Tổ chức các phòng trưng bày sản phẩm tiết kiệm năng lượng, tổ chức các cuộc thi sáng tạo về tiết kiệm năng lượng.

Chương  VII

THANH TRA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Điều 36. Nội dung thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Chế độ, nội dung báo cáo, kiểm toán năng lượng, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm.

2. Hoạt động tư vấn, kiểm toán năng lượng, kết quả kiểm toán năng lượng.

3. Chế độ báo cáo, thống kê sản xuất, nhập khẩu thiết bị tiêu thụ năng lượng.

4. Việc tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; các quy định về dán nhãn năng lượng.

5. Việc tuân thủ các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 37. Quyền hạn và trách nhiệm của Thanh tra sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Khi tiến hành thanh tra, đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên có quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Xuất trình quyết định thanh tra và thẻ thanh tra viên;
2. Yêu cầu đối tượng thanh tra, các bên có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ và trả lời những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;
3. Lập biên bản thanh tra, kiến nghị biện pháp giải quyết đối với những sai phạm;

4. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục thanh tra, không gây phiền hà, sách nhiễu, làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra;

6. Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về kết quả thanh tra và kiến nghị biện pháp giải quyết;

7. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra và biện pháp xử lý do mình quyết định;

8. Giữ bí mật tài liệu thanh tra theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Yêu cầu đoàn thanh tra, thanh tra viên xuất trình quyết định thanh tra, thẻ thanh tra viên và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra;

2. Tạo điều kiện để đoàn thanh tra và thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ;

3. Cung cấp tài liệu, chứng cứ và trả lời các vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của đoàn thanh tra, thanh tra viên;

4. Chấp hành các quyết định xử lý của đoàn thanh tra, thanh tra viên theo quy định của pháp luật;

5. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyết định thanh tra, hành vi của thanh tra viên và kết luận, quyết định của thanh tra mà mình có căn cứ cho là không đúng pháp luật;

6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do các biện pháp xử lý không đúng pháp luật của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên gây ra. 

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Trách nhiệm của các bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về  sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Bộ Công Thương chịu tránh nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo nhiệm vụ được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Ngoài các nhiệm vụ được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, còn có trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng đang được sử dụng phổ biến theo lộ trình dán nhãn năng lượng; tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với kết cấu kiến trúc, vật liệu xây dựng, chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát và mức cung cấp năng lượng cho các khu vực chủ yếu trong các toà nhà; tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng trong cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, toà nhà và doanh nghiệp vận tải;

b) Phối hợp với các Bộ quản lý ngành liên quan xây dựng chính sách chuyển giao công nghệ, tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Bộ Xây dựng:

Ngoài các nhiệm vụ được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, còn có trách nhiệm sau đây:
a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thiết kế xây dựng các công trình xây dựng, vật liệu xây dựng;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn việc quản lý sử dựng năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong hoạt động xây dựng; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với hoạt động xây dựng;  

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng.
4. Bộ Giao thông vận tải:

Ngoài các nhiệm vụ được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, còn có trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng đối với các phương tiện giao thông vận tải và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ; 

b) Ban hành quy định về quản lý kỹ thuật, yêu cầu bắt buộc công tác bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ trong quá trình khai thác, sử dụng phương tiện giao thông vận tải nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

c) Chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức, điều hành hệ thống giao thông vận tải;

d) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; nghiên cứu phát triển các dạng nhiên liệu, năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống sử dụng trong giao thông vận tải.

5. Bộ Tài chính:

Ngoài các nhiệm vụ được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, còn có trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với bộ ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hướng dẫn chi tiết về chính sách ưu đãi tài chính đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương ban hành quy định đối với chỉ tiêu thống kê quốc gia về sử dụng năng lượng; tổ chức và chỉ đạo, định kỳ thực hiện công bố xã hội các thông tin thống kế về sử dụng năng lượng.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tổ chức biên soạn các giáo trình, đưa nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc gia phù hợp với từng cấp học.

8. Bộ Thông tin - Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức và chỉ đạo các phương tiện truyền thông thực hiện các chương trình quảng bá, nâng cao nhận thức của xã hội về thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Điều  40. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân các cấp

1. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương theo phân cấp của Chính phủ, quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải đưa chương trình quản lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của địa phương mình.

Điều 41. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng công báo. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 42. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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